
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Lê Ngọc Khánh An 26/04/2013 K6_003 Phòng 1

2 Nguyễn Ngọc Bảo An 07/03/2013 K6_007 Phòng 1

3 Đỗ Hà Đức Anh 03/10/2013 K6_016 Phòng 1

4 Lê Nguyễn Mai Anh 10/12/2013 K6_019 Phòng 1

5 Lữ Thị Minh Anh 27/01/2013 K6_020 Phòng 1

6 Nguyễn Vũ Hoàng Anh 02/06/2013 K6_025 Phòng 1

7 Phạm Phương Anh 18/12/2013 K6_029 Phòng 2

8 Huỳnh Gia Bảo 15/12/2013 K6_045 Phòng 2

9 Nguyễn Thế Bảo 06/12/2013 K6_050 Phòng 2

10 Phạm Khắc Nguyên Chính 05/06/2013 K6_064 Phòng 3

11 Phạm Yến Dung 13/12/2013 K6_070 Phòng 3

12 Trần Phạm Minh Duy 04/09/2013 K6_077 Phòng 3

13 Lâm Huỳnh Vy Hân 16/10/2013 K6_106 Phòng 5

14 Mai Ngọc Hân 10/01/2013 K6_109 Phòng 5

15 Nguyễn Việt Hoàng 01/04/2013 K6_129 Phòng 5

16 Mai Hoàng Khang 04/10/2013 K6_149 Phòng 6

17 Trương Vĩnh Khang 04/02/2013 K6_157 Phòng 7

18 Lương Minh Khôi 06/08/2013 K6_169 Phòng 7

19 Đoàn Khánh Linh 02/11/2013 K6_195 Phòng 8

20 Lê Phương Linh 01/10/2013 K6_197 Phòng 8

21 Phạm Đình Phương Linh 30/08/2013 K6_205 Phòng 8

22 Lê Thành Long 14/08/2012 K6_209 Phòng 9

23 Lý Nguyễn Phúc Lộc 13/05/2013 K6_213 Phòng 9

24 Đoàn Bảo Nam 05/12/2013 K6_236 Phòng 10

25 Ngô Bảo Nam 30/09/2013 K6_240 Phòng 10

26 Dương Kim Ngân 28/06/2013 K6_251 Phòng 10

27 Nguyễn Lê Như Ngọc 20/01/2013 K6_265 Phòng 11

28 Lê Song Nhi 14/12/2013 K6_290 Phòng 12

29 Nguyễn Phương Nhi 01/08/2013 K6_294 Phòng 12

30 Nguyễn Tòng Thiện Phúc 03/11/2013 K6_318 Phòng 13

31 Phạm Hoàng Phúc 05/06/2013 K6_319 Phòng 13

32 Phan Đinh Ánh Phương 27/01/2013 K6_328 Phòng 13

33 Nguyễn Hoàng Quân 25/12/2013 K6_333 Phòng 13

34 Nguyễn Minh Quân 07/01/2013 K6_336 Phòng 13

35 Nguyễn Minh Tâm 23/08/2013 K6_355 Phòng 14

36 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 20/10/2013 K6_405 Phòng 16

37 Lê Đình Trí 20/05/2013 K6_407 Phòng 16

38 Hồ Thanh Trúc 08/07/2013 K6_415 Phòng 17

39 Trần Bảo Uyên 15/11/2013 K6_439 Phòng 17

40 Nguyễn Ngọc Như Ý 11/12/2013 K6_460 Phòng 18

Danh sách này có: 40 học sinh.
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